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I. PHẦN ĐỌC HIỂU: (6.0 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
Thỏ và rùa
Ngày xưa, thỏ lúc nào cũng cười mũi con rùa về sự chậm chạp. Nhưng rùa thì dằn lòng trước sự khoe khoang của thỏ.

Một hôm, trước đông đủ bá thú, rùa thách thỏ chạy thi. Thỏ trả lời:

- Đừng có đùa dai! Bạn không biết là tôi có thể chạy cả chục vòng quanh bạn hay sao.

Rùa mỉm cười:

- Không cần nhiều lời. Muốn biết ai nhanh thì cứ việc thi.

Thế là trường đua được vạch ra. Con cáo làm trọng tài. Nó hú ba tiếng là cuộc thi bắt đầu.

Thoắt một cái, con thỏ đã biến mất. Con rùa cứ chậm chạp bước theo. Các thú khác ở dọc đường cổ võ1.

Một lúc sau, thỏ đứng lại đợi rùa, nhân tiện diễu2 chơi cho bõ ghét. Đợi một lúc mà rùa vẫn chưa tới. Thỏ vừa thiêm thiếp vừa lẩm bẩm:

- Ta cứ chợp mắt một tí trên bãi cỏ này. Khi trời mát xuống ta sẽ chạy tiếp cũng chẳng muộn gì!

Thế rồi nó dạng chân, duỗi tay, nhắm mắt ngủ ngon lành. Một lúc sau, con rùa ì ạch bò tới. 
Nó bỏ qua chỗ con thỏ đang ngủ say, rồi đến được mức cuối. Tiếng reo hò náo nhiệt.

Lúc đó, con thỏ vừa mở mắt. Biết mình thua cuộc, thỏ xấu hổ trốn vào rừng.
(158 Truyện của Aesop, Phan Như Huyên,1995)
Câu 1. Truyện Thỏ và rùa thuộc thể loại nào? 
A. Truyền thuyết.        B. Truyện cổ tích.       C. Truyện cười.        D. Truyện ngụ ngôn
Câu 2. Truyện Thỏ và rùa được kể theo ngôi thứ mấy? 

A. Ngôi thứ nhất
      


B. Ngôi thứ hai

C. Ngôi thứ ba           


D. Kết hợp nhiều ngôi kể

Câu 3. Truyện Thỏ và rùa sử dụng biện pháp tu từ gì?

A. Nhân hóa               B. So sánh                  C. Ẩn dụ                     D. Điệp ngữ.

Câu 4. Vì sao Thỏ chạy thua Rùa?
A. Rùa chạy nhanh hơn Thỏ.

B. Rùa cố gắng còn Thỏ chủ quan, coi thường Rùa.

C. Rùa dùng mưu mà Thỏ không biết.

D. Rùa vừa chạy vừa chơi mà vẫn tới đích trước.
Câu 5. Hành động của Thỏ trong tác phẩm thể hiện tính cách gì?
A. Kiêu ngạo, chủ quan.


B. Khinh thường, nhanh nhẹn.

C. Chủ quan, chậm chạp.

           D. Tự tin, nhanh nhẹn.

Câu 6. Câu tục ngữ nào sau đây phù hợp với bài học từ câu chuyện Thỏ và rùa? 
A. Một giọt máu đào hơn ao nước lã.

B. Cần cù bù thông minh.                               

C. Một điều nhịn, chín điều lành.                               

D. Một khiêm tốn bằng bốn tự cao.                         

Câu 7. Truyện Thỏ và rùa muốn nhắc nhở điều gì? 
A. Nhắc nhở mọi người cần có tinh thần đoàn kết.
B. Nhắc nhở mọi người không nên vội vàng, hấp tấp
C. Nghiêm khắc nhắc nhở mọi người cần cố gắng trong học tập.
D. Nghiêm khắc nhắc nhở những ai hay ỷ vào sức mình mà chủ quan, kiêu ngạo.
Câu 8. Hai câu văn "Con cáo làm trọng tài. Nó hú ba tiếng là cuộc thi bắt đầu.", được liên kết với nhau bằng phương tiện liên kết nào? (Chú ý từ gạch chân)
A. Phép lặp từ ngữ



B. Phép nối

C. Phép thế




D. Phép đồng nghĩa

Câu 9. Nếu em là nhân vật Thỏ trong câu chuyện trên, em sẽ tham gia cuộc thi chạy với Rùa như thế nào? Vì sao em lựa chọn như thế?
Câu 10. Qua truyện Thỏ và rùa em rút ra được bài học gì? 

II. PHẦN VIẾT: (4 điểm) 

Em hãy viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống. (Trình bày ý kiến tán thành.)
-------Hết-------
	Họ và tên thí sinh: ……….……………

Chữ ký GT1: ……………………………
	SBD……………………………………

Chữ ký GT2: ……….….………………
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	D
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	A
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	D
	0,5

	
	8
	C
	0,5

	
	9
	Học sinh có thể có nhiều cách trả lời nhưng phải có kiến giải cho hợp lí, thuyết phục.

Gợi ý:
 - Nếu em là nhân vật Thỏ trong câu chuyện trên, em sẽ tham gia cuộc thi chạy với Rùa bằng tinh thần, ý chí bền bỉ, kiên trì và không được chủ quan. Bởi em lựa chọn như vậy vì khi đã nhận thức được bản thân có lợi thế là chạy nhanh, em sẽ phát huy tốt khả năng của mình, đồng thời kiên trì, chịu khó ắt sẽ thành công.

- Hoặc học sinh có thể lụa chọn giải pháp khác. Nhưng lí giải phù hợp và thuyết phục.
	1,0

	
	10
	Học sinh có thể có nhiều cách trả lời nhưng phải có kiến giải cho hợp lí, thuyết phục.

Gợi ý:

- Sự chăm chỉ, cần mẫn, tự tin có thể làm nên chiến thắng.

- Chậm mà chắc và tự biết sức mình sẽ hơn nhanh và ỷ lại, kiêu ngạo,…

- Cần phải biết người biết ta,….

-……………………………….
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến tán thành)
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến tán thành)
	0,25

	
	
	c. Nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến tán thành)

HS có thể triển khai các ý theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	- Mở bài: Nêu vấn đề đời sống cần bàn và ý kiến đáng quan tâm về vấn đề đó.

- Thân bài:

+ Trình bày thực chất của ý kiến, quan niệm đã nêu để bàn luận.

+ Thể hiện thái độ tán thành ý kiến vừa nêu bằng các ý:

Ý 1: Khía cạnh thứ nhất cần tán thành (Lí lẽ, bằng chứng)

Ý 2: Khía cạnh thứ hai cần tán thành (Lí lẽ, bằng chứng)

Ý 3: Khía cạnh thứ ba cần tán thành (Lí lẽ, bằng chứng)

…………

- Kết bài: Khẳng định tính xác đáng của ý kiến được người viết tán thành và sự cần thiết của việc tán thành ý kiến đó.
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng xác thực, thuyết phục.
	0,5
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